
ST
T

Người ký Đơn vị Thời
gian ký

Ý kiến Kiểm tra chữ ký

1 NGUYỄN
VĂN ĐẠT

Thạc sỹ -
Trường CĐYT
Bạch Mai -
Đơn vị chức
năng - BỆNH
VIỆN BẠCH
MAI - Bệnh
Viện Bạch Mai

19/09/20
25
18:49:40

2 NGUYỄN
THỊ HẰNG

Điều dưỡng
Cao Đẳng -
Trường CĐYT
Bạch Mai -
Đơn vị chức
năng - BỆNH
VIỆN BẠCH
MAI - Bệnh
Viện Bạch Mai

19/09/20
25
18:26:35

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 312279/TB-CĐYTBM
Số văn bản: 312279
Ngày ban hành: 19/09/2025
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STT Mã Sinh viên Lớp Họ đệm Tên Ngày sinh
TBC 

HK/NH
TBL1

Xếp loại 

kết quả 

học tập

Xếp loại 

rèn 

luyện kỳ 

2

Xếp loại 

học 

bổng 

Ghi chú

11(tổng số 

tín chỉ)

L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2

1 24Q301121814 Điều dưỡng  CLC 01 Lê Thùy Dung 17.09.2006 6,7 9,5 9,5 5,5 6,9 7,0 7,1 7,9 7,9 Khá tốt Khá

2 24Q301120410 Điều dưỡng  CLC 01 Vũ Đăng Thái Đức 16.07.1998 6,7 9,5 9,5 6,0 6,8 7,0 7,0 7,8 7,8 Khá tốt Khá

3 24Q301120216 Điều dưỡng  CLC 01 Vũ Thị Huệ 27.04.2004 7,8 9,0 9,0 6,0 7,1 7,5 7,2 7,8 7,8 Khá tốt Khá

4 24Q301121103 Điều dưỡng  CLC 01 Dương Quỳnh Anh 29.07.2006 7,6 9,5 9,6 6,0 6,5 6,5 6,8 7,7 7,7 Khá khá Khá

5 24Q301120403 Điều dưỡng  CLC 01 Nguyễn Phương Anh 29.08.2006 6,3 8,5 8,8 6,0 6,8 6,5 7,1 7,6 7,6 Khá tốt Khá

6 24Q301120232 Điều dưỡng  CLC 01 Đỗ Thị Phương 21.02.2006 6,2 8,5 8,8 5,0 6,2 8,0 7,7 7,6 7,6 Khá tốt Khá

7 24Q301120935 Điều dưỡng  CLC 01 Phan Thị Kiều Trang 07.01.2006 6,7 9,0 9,1 5,0 6,6 7,0 6,9 7,6 7,6 Khá tốt Khá

8 24Q301120130 Điều dưỡng  CLC 01 Cao Thị Như Quỳnh 24.04.2005 9,1 8,0 8,4 5,0 6,5 7,0 7,5 7,5 7,5 Khá tốt Khá

9 24Q301122039 Điều dưỡng  CLC 01 Vũ Thị Kiều Trinh 29.11.2006 7,4 9,0 8,9 6,0 6,7 6,5 6,7 7,5 7,5 Khá khá Khá

10 24Q301120731 Điều dưỡng  CLC 01 Vũ Minh Ngọc 07.11.2006 7,3 8,0 8,5 5,5 6,8 7,0 6,9 7,4 7,4 Khá khá Khá

11 24Q301121816 Điều dưỡng  CLC 01 Hoàng Thị Mỹ Duyên 06.08.2006 7,9 8,5 8,3 5,0 6,6 7,5 6,8 7,3 7,3 Khá tốt Khá

12 24Q301121125 Điều dưỡng  CLC 01 Nguyễn Hà Mi 25.10.2006 7,2 8,5 8,8 5,0 6,1 6,0 6,8 7,3 7,3 Khá tốt Khá

13 24Q301120139 Điều dưỡng  CLC 01 Nguyễn Thị Thu Trang 30.10.2006 6,4 8,0 8,5 5,0 6,6 7,0 6,7 7,3 7,3 Khá tốt Khá

14 24Q301120621 Điều dưỡng  CLC 01 Nguyễn Thị Trà My 24.03.2006 7,1 7,5 8,0 6,0 6,8 6,5 6,8 7,2 7,2 Khá khá Khá

15 24Q301121425 Điều dưỡng  CLC 01 Vũ Bảo Ngân 23.05.2006 6,3 8,5 8,6 5,0 6,6 5,5 6,0 7,2 7,2 Khá tốt Khá

16 24Q301121426 Điều dưỡng  CLC 01 Nguyễn Như Ngọc 28.11.2004 6,9 7,5 8,3 5,5 6,5 7,0 6,5 7,2 7,2 Khá tốt Khá

17 24Q301121926 Điều dưỡng  CLC 01 Hoàng Như Quỳnh 25.11.2006 7,5 9,5 9,4 5,0 6,3 5,5 5,6 7,2 7,2 Khá khá Khá

18 24Q301120801 Điều dưỡng  CLC 01 Chu Thị Lan Anh 24.10.2006 6,3 7,0 7,9 5,0 6,6 5,5 6,6 7,1 7,1 Khá tốt Khá

19 24Q301120228 Điều dưỡng  CLC 01 Dương Nhật Minh 15.02.2006 6,3 7,5 8,0 5,0 6,5 7,0 6,7 7,1 7,1 Khá tốt Khá

20 24Q301122024 Điều dưỡng  CLC 01 Phạm Thị Diệu Ngân 15.12.2006 7,0 7,5 8,1 5,0 6,3 6,0 6,7 7,1 7,1 Khá khá Khá

21 24Q301121123 Điều dưỡng  CLC 01 Phạm Thùy Linh 22.04.2006 6,9 7,0 7,7 5,0 6,5 6,5 6,7 7,0 7,0 Khá khá Khá

22 24Q301120225 Điều dưỡng  CLC 01 Đinh Văn Long 08.07.2006 6,8 7,5 7,8 6,0 6,8 6,0 6,3 7,0 7,0 Khá tốt Khá

Các sinh viên kiểm tra lại các thông tin, tất cả các ý kiến thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo trong vòng 3 ngày kể từ ngày có thông báo này (19/9/2025)

CN. Nguyễn Thị Hằng ThS. Nguyễn Văn Đạt

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÒNG ĐÀO TẠO

NGƯỜI LẬP BẢNG 

Điểm môn học Điểm môn học Điểm môn học

Đại cương sự hình thành bệnh tật 

và quá trình phục hồi.
Điều dưỡng cơ sở ngành

3.00 (số tín chỉ)

TRƯỜNG CĐ Y TẾ BẠCH MAI

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

Đối tượng: Cao đẳng Điều dưỡng Chất lượng cao 1.1

Điểm thiĐiểm thi Điểm thi Điểm môn học

Giáo dục Quốc 

phòng và An 

ninh

3.00 (k tính TB)

Tiếng Anh

4.00 (số tín chỉ) 4.00 (số tín chỉ)

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 312279/TB-CĐYTBM
Số văn bản: 312279
Ngày ban hành: 19/09/2025
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